
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA); Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường - xã hội (ESIA); Báo cáo    hoạch h nh động tái định 

cư (RAP) v  Báo cáo    hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 

Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao 

an to n đập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Luật Đất đai ngày 

29/11/2013; 

Căn cứ Hiệp định tín dụng Phát triển số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế 

(IDA) cho dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2127/TTg-QHQT ngày 23/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư của dự án “Sửa chữa 

và nâng cao an toàn đập”, vay vốn WB; 

Căn cứ Quyết định số 3893/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Khung Quản 

lý Môi trường và Xã hội dự án WB8 “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”; 
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Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế 

giới tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Sổ tay 

hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do 

Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 

06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Công văn số 1276/BNN-TCTL ngày 26/02/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc 

Tiểu dự án 2, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5574/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án 

2 sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, 

Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, Phưng Khánh, Eo Lim, 

Cây Quýt và Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; 

Căn cứ các Công văn số 908/CPO-WB8 ngày 07/8/2020, số 1075/CPO-

WB8 ngày 11/9/2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) về 

việc thông qua các báo cáo chính sách an toàn xã hội Tiểu dự án 2 thuộc dự án 

sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 137/TTr-BQLDANN 

ngày 23/10/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

xã hội (SA); Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA); Báo cáo kế 

hoạch hành động tái định cư (RAP) và Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc 

thiểu số (EMDP) Tiểu dự án 2 sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe 

Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón 

Kín, Phưng Khánh, Eo Lim, Cây Quýt và Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án 

sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo c      h     t c         h    S  ;     c      h 

    t c          t      -    h     SI  ;     c      h  ch h  h      t      h 

c   R P  v      c      h  ch  h t t     d   t c th  u  ố   M P  T  u dự    2 

 ửa chữa,      cấ   ả  bả  a  t    c c hồ Khe Tuầ , Cửa T  t, Cửa Hó , Đậ  

N a  , Thu    ằ  , Mậu L  , T y T  c, Hó  Kí , Ph    Kh  h,    L  , C y 

Quýt v  N ọc Đó, tỉ h Tha h Hóa thu c dự     ửa chữa v       ca  a  t    

 ậ   W 8  d  N    h    Th    ớ  t   t ợ, vớ   hữ       du   chính sau: 
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I. Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) 

1. Tên báo cáo:     c      h     t c   ng xã h i (SA) Ti u dự án 2  ửa 

chữa,      cấ   ả  bả  a  t    c c hồ Khe Tuầ , Cửa T  t, Cửa Hó , Đậ  

N a  , Thu    ằ  , Mậu L  , T y T  c, Hó  Kí , Ph    Kh  h,    L  , C y 

Quýt v  N ọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thu c dự án sửa chữa và nâng cao an toàn 

 ập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ. 

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự    Đầu t    y dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn Thanh Hóa. 

3. Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA). 

3.1. Đặc         h t  -    h    hu vực T  u dự   . 

3.2. C c t c      tích cực t ề   ă   của T  u dự   . 

3.3. C c t c      t êu cực t ề  ẩ  của T  u dự   . 

3.4. Các biện pháp giảm thi u. 

3.5. Vai trò của các bên liên quan. 

3.6. Kinh phí dự ki n thực hiện: 715.000.000  ồng. 

4. Thời gian dự  i n thực hiện: Từ  ă  2020      ă  2022. 

(Chi tiết theo phụ lục I và Báo cáo đánh giá tác động xã hội kèm theo) 

II. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA) 

1. Tên báo cáo:     c      h     t c          t   ng - xã h i (ESIA) 

Ti u dự án 2  ửa chữa,      cấ   ả  bả  a  t    c c hồ Khe Tuầ , Cửa T  t, 

Cửa Hó , Đậ  N a  , Thu    ằ  , Mậu L  , T y T  c, Hó  Kí , Ph    

Kh  h,    L  , C y Quýt v  N ọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thu c dự án sửa chữa và 

     ca  a  t     ập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ. 

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự    Đầu t    y dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn Thanh Hóa. 

3. Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội. 

3.1. Khung hành chính, pháp lý và chính sách. 

3.2. Đặc          t      tự  h ê ,    h t  -    h   vù   T  u dự   . 

3.3. Đ  h     t c          t      v     h  . 

3.4. Ph   tích  h ơ     . 

3.5. K  h  ch quả  lý     t      v     h  . 

3.6. Tham vấn c     ồng và công khai thông tin. 

3.7. Ki h  hí dự      thực h ệ : 2.024.102.417  ồ  . 
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4. Thời gian dự  i n thực hiện: Từ  ă  2020      ă  2022. 

(Chi tiết theo phụ lục II và Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội 

kèm theo) 

III. Báo cáo    hoạch h nh động tái định cư (RAP) 

1. Tên k  hoạch: K  h  ch h  h      t      h c   R P  Ti u dự án 2  ửa 

chữa,      cấ   ả  bả  a  t    c c hồ Khe Tuầ , Cửa T  t, Cửa Hó , Đậ  

N a  , Thu    ằ  , Mậu L  , T y T  c, Hó  Kí , Ph    Kh  h,    L  , C y 

Quýt v  N ọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thu c dự án sửa chữa và nâng cao an toàn 

 ập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ. 

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự    Đầu t    y dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn Thanh Hóa. 

3. Nội dung cơ bản của k  hoạch h nh động tái định cư. 

3.1. Ph   v  ả h h ở   của T  u dự   . 

3.2. Khu   chí h   ch bồ  th     v  quyề  lợ . 

3.3. Ch ơ   t ì h  hục hồ  thu  hậ . 

3.4 Tha  vấ  v  tha    a của c     ồ  . 

3.5. Kh  u     v  thủ tục   ả  quy t  h  u    . 

3.6. Tổ chức thực h ệ . 

3.7. Kinh  hí dự      thực h ệ : 7.034.149.077  ồ  . 

3.8. K  h  ch thực h ệ . 

3.9. G      t v     h    . 

4. Thời gian dự ki n thực hiện: Từ  ă  2020      ă  2022. 

(Chi tiết theo phụ lục III và Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư kèm theo) 

IV. Báo cáo    hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 

1. Tên k  hoạch: K  h  ch  h t t   n dân t c thi u số (EMDP) Ti u dự án 

2  ửa chữa,      cấ   ả  bả  a  t    c c hồ Khe Tuầ , Cửa T  t, Cửa Hó , 

Đậ  N a  , Thu    ằ  , Mậu L  , T y T  c, Hó  Kí , Ph    Kh  h,    L  , 

C y Quýt v  N ọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thu c dự án sửa chữa và nâng cao an 

t     ập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ. 

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự    Đầu t    y dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn Thanh Hóa. 

3. Nội dung cơ bản của k  hoạch phát triển dân tộc thiểu số. 

3.1. Khu    h   lý    dụ   ch  d   t c th  u  ố. 

3.2. Đ  h     t c         h  . 

3.3. Tha  vấ  vớ  c     ồ   d   t c th  u  ố. 
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3.4. H  t       h t t      ề  uất the   M P. 

3.5. Ki h  hí dự      thực h ện: 915.200.000  ồng. 

3.6. Cơ ch    ả  quy t  h  u    . 

3.7. G      t v     h     thực h ệ . 

3.8. Tổ chức thực h ệ . 

4. Thời gian dự  i n thực hiện: Từ năm 2020 đ n năm 2022. 

(Chi tiết theo phụ lục IV và Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

kèm theo) 

Điều 2. Chủ  ầu t    a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h 

N      h ệ  v  Ph t t          th   Tha h Hóa  ch u t  ch  h ệ  tổ chức thực 

h ệ  c c     c      h     t c         h    S  ;     c      h     t c          

t      -    h     SI  ;     c      h  ch h  h      t      h c   R P  v      

c      h  ch  h t t     d   t c th  u  ố   M P  the       c c quy    h h ệ  

h  h của Nh    ớc. 

Điều 3. Quy t    h   y có h ệu lực th  h  h    từ    y  ý. 

Ch  h Vă   hò   U N  tỉ h, G     ốc c c Sở: K  h  ch v  Đầu t , T   

chí h, N      h ệ  v  Ph t t          th  , T     uyê  M   t     ; G     ốc 

 a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h N      h ệ  v  Ph t t     

nông thôn Thanh Hóa v  Thủ t  ở   c c     h,  ơ  v  l ê  qua  ch u t  ch 

 h ệ  th  h  h Quy t    h   y./. 
 

Nơi nhận: 
- Nh  Đ ều 3 QĐ; 

- Chủ t ch U N  tỉ h     b/c ; 

- PCT U N  tỉ h N uyễ  Đức Quyề ; 

- L u: VT, NN.  
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PHỤ LỤC I: 

Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) Tiểu dự án 2 

sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, 

Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, Phưng Khánh, Eo 

Lim, Cây Quýt và Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng 

cao an to n đập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm  2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Đặc         h t  -    h    hu vực T  u dự   . 

M t cu c   ều t a về  ặc      d   c , thu  hậ ,  ức  ố  ,  ở hữu  ất  a  

v  t    ả   h c, t    cậ  d ch vụ    h  ,  ức  hỏe c     ồ  ,   ớ ,…  hu vực 

T  u dự   . 

2. C c t c      tích cực t ề   ă   của T  u dự  n. 

- Tă   c      ă   lực quả  lý a  t     ậ . 

- Tă   d ệ  tích t ớ  chủ     ,  ả   uất        h ệ  thích ứ    hí hậu. 

- Hỗ t ợ      cấ  cơ  ở h  tầ  ,  h t t     thủy lợ   hục vụ  a  ục t êu, 

  y dự        th    ớ . 

- Cả  th ệ    ều   ệ     l  , d  d   t     tì h huố   thả  hỏa  ảy  a. 

- Ph t t      h c lợ     h   ch   hó  dễ b  tổ  th ơ  . 

- N    ca   ă   lực,  hậ  thức c     ồ  . 

3. C c t c      t êu cực t ề  ẩ  của T  u dự   . 

- T      h c   h    tự   uyệ . 

- T c      t   th    ố  vớ  h  t       ả   uất    h t  của  hu vực T  u dự 

án trong quá trình thi công. 

- T c      cắt   ớc t     qu  t ì h th  c   . 

- Rủ     về  ức  hỏe, a  t    la       v  a  t      a  th   . 

- T c          a     h t ật tự, a  t       h   t     a  h ơ  . 

-  ì h  ẳ     ớ , quyề  t ẻ e . 

- M u thuẫ  có th   h t    h t      ử dụ     ớc v  va  t ò của c c bên liên 

quan. 

- Ô  h ễ  thuốc bả  vệ thực vật v   h   bó . 

- Ô  h ễ  bụ  v  t     ồ  t     qu  t ì h th  c   . 

- Ả h h ở       v ệc    l   của       d   t     qu  t ì h th  c   . 

4. Các biện pháp giảm thi u. 

- Tha  vấ  vớ  c c bê  l ê  qua  v  c     ồ   d   c . 

- Lậ  v  thực h ệ     h  ch h  h      t      h c   R P . 

- X y dự   v  thực h ệ  tốt    h  ch h  h        ớ . 

- X y dự   v  thực h ệ  tốt    h  ch h  h      bả  vệ  ức  hỏe c    

 ồ  . 
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- X y dự   v  thực h ệ  tốt    h  ch tha    a v  ch    l ợc t uyề  th    

 ố  vớ  c c bê  l ê  qua . 

- C c h  h      ca  th ệ   ề  uất  h c. 

5. Vai trò của các bên liên quan. 

5.1. Vai trò của c c cơ qua  quản lý. 

- B  Nông nghiệp và Phát tri        th   l  cơ qua   iều hành dự án, ch u 

trách nhiệm chung về việc thực hiện dự án. 

- Ban quả  lý T u    ơ   c c dự án Thủy lợi (CPO) thành lập m t Ban 

Quản lý dự án T u    ơ    CPMU ,  ứ    ầu l  G     ốc Quản lý dự án 

chuyê  t  ch v  có  ủ cán b  kỹ thuật cũ    h  h  h chí h vớ  t ì h     ă   

lực   ợc WB chấp nhận. 

- UBND tỉ h Tha h Hóa l  cơ qua  thực hiện Ti u dự án thông qua Ban 

Quản lý dự    Đầu t    y dựng các công trình Nông nghiệp và Phát tri n nông 

thôn Thanh Hóa (chủ  ầu t  . 

- H    ồng bồ  th  ng giải phóng mặt bằng: Phối hợp với chủ  ầu t  thực 

hiện công tác tái    h c ,   ải phóng mặt bằ    ảm bảo ti      thi công và chính 

sách an toàn xã h i của Ngân hàng Th  giới. 

- UBND các xã trong vùng dự án: Phối hợp với chủ  ầu t , c c  ơ  v  liên 

qua , c c chuyê    a        t   c lập trong công tác công bố thông tin của Ti u 

dự án tớ      i dân, tri n khai các ho t   ng bồ  th  ng giải phóng mặt bằng và 

tri n khai thi công công trình. 

5.2. Vai trò của các tổ chức và c     ồng. 

- Các tổ chức chính tr  - xã h i, tổ chức xã h i tham gia giám sát quá trình 

thực hiện Ti u dự án, nhất l    a     n thu hồ   ất, bồ  th    , t      h c   hằm 

 ảm bảo phù hợp với chính sách an toàn của Ngân hàng Th  giới và các quy 

  nh hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Các thôn/xóm: Là cấp làm việc trực ti p vớ      i dân, phản ánh những 

vấ   ề  ặt ra trong quá trình chuẩn b , th  c    v    a v    ử dụng các h ng 

mục của Ti u dự án. 

5.3. Lợi ích của c c bê  l ê  qua   ối với Ti u dự án. 

- Các bên liên quan chính là các h    a  ì h, tổ chức doanh nghiệp kinh 

doanh hiệ   a      h  ống, kinh doanh t i các khu vực h  du của các hồ chứa 

thu c Ti u dự án sẽ   ợc h ởng lợi từ cải t o, nâng cấp an toàn các công trình. 

- Góp phần hỗ trợ việc thực hiệ  ch ơ   t ì h a  t     ập bằng cách nâng 

cao mức    an toàn của c c  ập, hồ chứa   ợc  u t ê  cũ    h  bảo vệ     i 

dân, tài sản của các c     ồng ở h  du và cải thiện khả  ă   cu   cấ    ớc t ới 

t i khu vực 13 xã thu c Ti u dự án. 

6. Kinh phí dự ki n thực hiện: 715.000.000  ồng. 

7. Th i gian dự ki n thực hiện: Từ  ă  2020      ă  2022. 

 

 



  

PHỤ LỤC II: 

Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA) 

Tiểu dự án 2 sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe Tuần, Cửa 

Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, 

Phưng Khánh, Eo Lim, Cây Quýt v  Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án 

sửa chữa và nâng cao an to n đập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm  2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Khung hành chính, pháp lý và chính sách. 

Dự án tuân thủ các chính sách an toàn của W  v  c c quy   nh của Chính 

phủ Việt Nam. 

2. Đặc          t      tự  h ê ,    h t  -    h   vù   T  u dự   . 

C c  ặc      về     t      tự  h ê   h    a hì h,   a    ,  hí t ợ  , 

       ò ,   a chất, thủy vă ,…  hu vực T  u dự   . 

3. Đ  h     t c          t      v     h  . 

- C c t c          t      v     h   t êu cực t ề  t     h : T c      t ực 

t   , t c           t   , t c      tích lũy, t c      t   th  . 

- C c t c      tích cực t ề  t            t      v     h   ba   ồ :     các 

t c         h    h  ổ     h d ệ  tích t ớ  chủ     , t c           ă   lực quả  

lý vậ  h  h của hệ thố   t ớ  t êu v       t c              t       h  t c      

    chất l ợ    h     hí v    ều   ệ  v   hí hậu  hu vực T  u dự   , t c      

    cả h qua , hệ    h th   v  t c          tầ     ớc   ầ . 

- C c t c      t êu cực     t      v     h   t ề  t    d  thực h ệ  c c 

h  t       h    l ê  qua      chất thả   h  giải phóng mặt bằng, rà phá bom 

 ì , tậ  t u    h   c   ,   y  óc, c c h  t       h t qua   v  c c h  t      

l ê  qua      chất thả   h    ớc thả     h h  t, tậ    t vật l ệu,  h a    a chất, 

 h  dỡ c    t ì h cũ,... 

4. Ph   tích  h ơ     . 

- Vớ   ục  ích      ca  h ệu quả  ầu t  v   ả  bả  a  t   ,   ả  th  u 

t c      tớ      t     ,    h    hu vực h  l u c c hồ chứa; c c   ch bả    ợc 

  a  a    lựa chọ   h ơ      th  t   , th  c     hù hợ  vớ   ục t êu v    ều 

  ệ  tự  h ê ,    h t  -    h   ở  hu vực 12 hồ. 

- Nêu  õ  ự  h c b ệt của c c t c          t     ,    h    ố  vớ   h ơ   

án t      ha  v   h    t      ha  T  u dự   ;  h ơ      lựa chọ    ả   h   th  

c    tố   u. 

5. K  h  ch quả  lý     t      v     h  . 

- K  h  ch quả  lý     t      và    h   của T  u dự      ợc   y dự   

 hằ  c c  ục  ích: 

+ Tu   thủ c c quy    h của W ; hệ thố   luật  h  , t êu chuẩ  v  h ớ   

dẫ     dụ   ở cấ  tỉ h v  cấ  quốc   a. 
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+ Đả  bả  có  ủ   uồ  lực  h   bổ cho T  u dự       thực h ệ  c c h  t 

     l ê  qua      k  h  ch quả  lý     t      v     h     SMP . 

+ Đả  bả  dự b   v  quả  lý   ợc c c  ủ         t     ,    h   của T  u 

dự   . 

+ K  h  ch ứ    hó cụ th  v   hả th   ố  vớ   hữ   vấ   ề     t      

 h    l     t  ớc   ợc t        h     t c          t      của T  u dự   . 

+ T   cơ ch   hả  hồ  h ệu quả ch  qu  t ình  ánh giá   t quả h  t      

bả  vệ     t     . 

+ Đ a  a c c b ệ   h     ả   hẹ t c     ,        t v  th  ch   ẽ t      ha  

t      uốt qu  t ì h   y dự   v  vậ  h  h T  u dự     hằ  t   h h ặc      

   t c c t c      bất lợ          t     ,    h   v   hữ   h  h      cầ  th  t    

thực h ệ  c c b ệ   h     ả  th  u. 

+ T  ch  h ệ  trong quá trình thực h ệ ,        t thực h ệ ,    h  hí v  

th     a  thực h ệ  c c b ệ   h     ả  th  u     ề  uất. 

- C c b ệ   h     ả  th  u t c              t      v     h   của c c   a  

      hả  thực h ệ  the  yêu cầu của chí h   ch a  t    v  quy    h của Chí h 

 hủ. 

6. Tha  vấ  c     ồ   v  c     ha  th    t  . 

Đ ợc thực h ệ  the  ha  hì h thức:    tổ chức c c buổ  họ  v  t a   ổ  t ực 

t    vớ  c c  ơ  v  quả  lý có l ê  qua , chí h quyề  c c    v  c     ồ   t     

 hu vực thực h ệ  T  u dự   ; ii) gử  C    vă  v  t   l ệu    tha  vấ  chí h 

thức về t c          t      v  c c b ệ   h   bả  vệ     t          U N     

t      hu vực T  u dự   ;  hỏ   vấ  c c h  b  ả h h ở         h       u hơ  

c c t c      v  tì  h  u  ự  hả  hồ  của c     ồ   về T  u dự   . 

7. Kinh phí dự ki n thực hiện: 2.024.102.417  ồ  . 

8. Th i gian dự ki n thực hiện: Từ  ă  2020      ă  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PHỤ LỤC III: 

Nội dung cơ bản của Báo cáo    hoạch h nh động tái định cư (RAP) Tiểu 

dự án 2 sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe Tuần, Cửa Trát, 

Cửa Hón, Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, Phưng 

Khánh, Eo Lim, Cây Quýt và Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa 

chữa và nâng cao an to n đập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm  2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ph   v  ả h h ở   của T  u dự   . 

M t cu c   ều t a   c    h  ơ b  c c t c     ,  h   v  ả h h ở    h  thực 

h ệ  th  c      y dự   12 hồ chứa thu c T  u dự        42 h /13   ; vớ  tổ   

d ệ  tích  ất b  ả h h ở   v  h v ễ  l  170.851  
2
; c y cố  h a   u b  ả h 

h ở    ồ  8.100 c y lấy  ỗ  chủ y u l  c y  e , t e  v  1.095  
2
 d ệ  tích  au 

  u/l a;  ất thu hồ  t   th   53.342  
2
 và 2 h  b  ả h h ở   về  h  ở, vật      

trúc. 

(Các số liệu trên sẽ được cập nhật sau quá trình kiểm kê chi tiết các hộ bị 

ảnh hưởng trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công được duyệt) 

2. Khung chính sách bồ  th     v  quyề  lợ . 

Chí h   ch về bồ  th    , hỗ t ợ v  t      h c  của T  u dự      ợc   c 

   h dựa t ê  c c chí h   ch v  quy    h h ệ  h  h của N    h    Th    ớ  

(WB) và Chính  hủ V ệt Na . T     t      hợ  có  ự  h c b ệt   ữa bê  vay 

v  W  về c c quy    h, chí h   ch, t ì h tự thì chí h   ch của W   ẽ   ợc    

dụ  . 

3. Ch ơ   t ì h  hục hồ  thu  hậ . 

- T  u dự     ả  bả  chí h   ch bồ  th    , hỗ t ợ  ầy  ủ về  ất, c    

trình, t    ả  b  ả h h ở   the  ch   hí thay th .  ê  c  h  ó, c c chí h   ch hỗ 

t ợ  hằ   hục hồ  thu  hậ  ch  c c  ố  t ợ   b  ả h h ở    hả    ợc  ả  bả  

 h      êu t     khung chính sách t      h c  của dự   . 

- Nhữ   h  b  ả h h ở   chủ y u l  h  d   t c th  u  ố  ê   ẽ   ợc lồ   

 hé  tha    a ch ơ   t ì h  hục hồ  thu  hậ  t      M P (c c h  t          

t  , tậ  huấ , hỗ t ợ vay vố ). 

4. Tha  vấ  v  tha    a của c     ồ  . 

C    t c tha  vấ    ợc thực h ệ  t     qu  t ì h chuẩ  b  v  thực h ệ  dự 

    ả  bả   hữ         b  ả h h ở    ẽ tha    a tích cực v   c c h  t      

của T  u dự   ,  ó   hầ    ả   hữ    u     t t ề  t    v    ả  th  u   uy cơ 

  y chậ  t ễ t       thực h ệ  dự   ;   y dự   ch ơ   t ì h t      h c  v   hục 

hồ   h    t ch ơ   t ì h  h t t     chu    hù hợ  vớ   hu cầu của  hữ   

      b  ả h h ở  . 

5. Kh  u     v  thủ tục   ả  quy t  h  u    . 

Quy t ì h   ả  quy t  h  u       ợc thực h ệ   h   au: 

- Cấ  thứ  hất - U N     có t  ch  h ệ    ả  quy t t     th     a  30 
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   y,    từ  h   hậ    ợc  ơ   h  u    . 

- Cấ  thứ ha  - U N  huyệ : N u  au 30    y, h    a  ì h b  ả h h ở   

th ệt h    h     hậ    ợc t   tức  ì từ U N  xã h ặc c c h    a  ì h b  ả h 

h ở    h    h   lò   vớ  quy t    h   ả  quy t  ố  vớ   h  u     của  ì h, h  

  a  ì h b  ả h h ở   có th  t ì h vụ v ệc tớ  U N  huyệ  t   b   hậ  t    d  . 

U N  huyệ  có t  ch  h ệ    ả  quy t t     vò   30    y, tí h từ    y  hậ  

  ợc  ơ   h  u    . 

- Cấ  thứ ba - U N  tỉ h: N u  au 30    y,       d   b  ả h h ở   có 

 h  u      h     hậ    ợc  hả  hồ  từ U N  huyệ  h ặc  h    thỏa     vớ  

quy t    h   ả  quy t  ố  vớ   h  u     của  ì h, h  d   b  ả h h ở   có th  

t ì h vụ v ệc tớ  U N  tỉ h t   t ụ  ở t    d  . U N  tỉ h có t  ch  h ệ    ả  

quy t t     vò   45    y, tí h từ    y  hậ    ợc  ơ   h  u    . 

- Cấ  cuố  cù   - Tòa án: N u  au 45    y,       d   b  ả h h ở   có 

 h  u      h     hậ    ợc  hả  hồ  của U N  tỉ h h ặc  h    thỏa     vớ  

quy t    h   ả  quy t  ố  vớ   h  u     của  ì h, vụ v ệc có th    ợc t ì h Tòa 

       e   ét v    a  a  h   quy t. Quy t    h của Tòa     ẽ l  quy t    h cuố  

cùng. 

Quy t    h   ả  quy t  h  u      hả    ợc  ử  ch         h  u     v  c c 

bê  có l ê  qua  v   hả    ợc   ê  y t c     ha  t   t ụ  ở của U N  cấ    ả  

quy t  h  u    . Sau 3    y có quy t    h/  t quả   ả  quy t  h  u     t   cấ     

v   au 7    y t   cấ  huyệ  h ặc tỉ h. 

6. Tổ chức thực h ệ . 

6.1.    N      h ệ  v  Ph t t          th   thay  ặt Chí h  hủ l  cơ 

qua  chủ quả  dự   , ch u t  ch  h ệ    ều h  h chu   t    b  dự   . 

6.2.  a  quả  lý T u    ơ   c c dự    Thủy lợ   CPO  l  chủ dự   , ch u 

t  ch  h ệ  tổ chức thực h ệ , quả  lý   ều  hố  chu   h  t      của t    dự 

án. 

6.3. U N  tỉ h Tha h Hóa: Ch u t  ch  h ệ  t    b  về v ệc tổ chức thực 

h ệ  bồ  th    , hỗ t ợ v  t      h c  t      h   v  tỉ h. 

6.4.  a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h N      h ệ  v  

Ph t t          th   Tha h Hóa ch u t  ch  h ệ  quả  lý thực h ệ  c    t c bồ  

th    , hỗ t ợ v  t      h c  của T  u dự   . 

6.5. Cấ  huyệ . 

a  U N  c c huyệ  vù   dự   : 

- Thành lậ  v  chỉ     H    ồ   bồ  th    , hỗ t ợ v  t      h c   bồ  

th     GPM   huyệ , chỉ     U N  c c    b  ả h h ở   thực h ệ  c    t c 

bồ  th     GPM . 

- Phê duyệt c c  h ơ      bồ  th     GPM , thu hồ   ất của c c tậ  th , 

c   h  , h    a  ì h. 

- G ả  quy t c c  h  u    ,  h  u   ệ  của       b  ả h h ở   t      h   

v  thẩ  quyề . 
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b  H    ồ   bồ  th     GPM  cấ  huyệ : 

- L   ơ  v  thực h ệ  c    t c bồ  th     GPM . 

- Thực h ệ    ều t a, t ì h cấ  có thẩ  quyề   hê duyệt     thay th     u 

có  t ê    a b   huyệ . 

- Phố  hợ  vớ  U N  c c     hổ b    th    t   v  tha  vấ  c     ồ   

      b  ả h h ở  . 

- K     ê t    ả  b  ả h h ở   của       b  ả h h ở  , lậ   h ơ      bồ  

th     GPM , t ì h cấ  có thẩ  quyề  thẩ     h,  hê duyệt. 

- Phố  hợ  vớ   a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h N    

  h ệ  v  Ph t t          th   Tha h Hóa v  U N  c c    b  ả h h ở   thực 

h ệ  ch  t ả bồ  th     GPM . 

- G ả  quy t c c thắc  ắc của       b  ả h h ở   v  tha    u ch  U N  

huyệ    ả  quy t  h  u     của       b  ả h h ở  . 

6.6. Cấ     v  c     ồ   b  ả h h ở  . 

a  U N     có t  ch  h ệ : 

- Cu   cấ  bả   ồ dả  thửa ch  H    ồ   bồ  th     GPM  v  cử c   b  

tha    a v   tổ          t    ả  b  ả h h ở   của c c h . 

- Phố  hợ  vớ  H    ồ   bồ  th     GPM  tổ chức  hổ b    th    t   v  

tha  vấ  c     ồ  . 

- G ả  quy t  hữ   thắc  ắc của       b  ả h h ở   l ê  qua            ê 

t    ả . 

- T     ều   ệ ,       ỡ c c h  b  ả h h ở   t     v ệc  h    hục    h   , 

thu  hậ  v  ổ     h cu c  ố  . 

b  Cấ  c     ồ  : C c c     ồ   b  ả h h ở   cử     d ệ  của  ì h tha  

  a v   tổ       ê t    ả  b  ả h h ở             t qu  t ì h thực h ệ  v   ý 

v     ê  bả        ê t    ả  b  ả h h ở   của c c h    a  ì h. 

7. Kinh phí dự ki n thực hiện: 7.034.149.077  ồ  . 

8. K  h  ch thực h ện. 

C    t c       ê, th    b   thu hồ   ất,         , lậ   h ơ      bồ  

th    , hỗ t ợ v  t      h c , ch  t ả v  b     a   ặt bằ   h    th  h t     quý 

II/2021. 

9. G      t v     h    . 

-  a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h N      h ệ  v  Phát 

t          th   Tha h Hóa ch u t  ch  h ệ  thực h ệ         t     b  c    t c 

thực h ệ  t      h c . 

-  a  quả  lý T u    ơ   c c dự    Thủy lợ   CPO   ẽ thuê   t tổ chức 

       t   c lậ   IMC , có chuyê      v     h   h ệ            t,    h     

  c lậ  v ệc thực h ệ     h  ch h  h      t      h c . 

10. Th i gian dự ki n: Từ  ă  2020      ă  2022. 

 
 



  

PHỤ LỤC IV: 

Nội dung cơ bản của Báo cáo    hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 

Tiểu dự án 2 sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Khe Tuần, Cửa 

Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Thung Bằng, Mậu Lâm, Tây Trác, Hón Kín, 

Phưng Khánh, Eo Lim, Cây Quýt v  Ngọc Đó, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án 

sửa chữa và nâng cao an to n đập (WB8) do Ngân hàng Th  giới tài trợ 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm  2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Khu    h   lý    dụ   ch  d   t c th  u  ố. 

Chí h   ch về  h t t     d   t c th  u  ố của T  u dự      ợc   c    h dựa 

trên các chính   ch v  quy    h h ệ  h  h của N    h    Th    ớ   W   v  

Chí h  hủ V ệt Na . T     t      hợ  có  ự  h c b ệt   ữa bê  vay v  W  về 

c c quy    h, chí h   ch, t ì h tự thì chí h   ch của W   ẽ   ợc    dụ  . 

2. Đ  h     t c         h  . 

- M t cu c  hả    t    h     tì h hì h    h t  -    h   của c c    vù   

T  u dự         c    h   t  ố t c      tích cực v  t êu cực d  v ệc thực h ệ  

T  u dự     ố  vớ  c     ồ   d   t c th  u  ố. 

- C c   ả   h     ả  th  u t c      t êu cực,  ồ : Tha  vấ  vớ  c c bê  

l ê  qua ; thực h ệ  chí h   ch t      h c ;   ả  th  u th ệt h   về  ất  a , c y 

cố  v  t    ả  của       d  ;   y dự      h  ch  hằ    ả  th  u  hữ   th ệt 

h   d    ậ      h ặc h   h   t     qu  t ì h th  c   ; c c b ệ   h     ả  th  u 

 ủ      ố  vớ  c c  hó        dễ b  tổ  th ơ  . 

3. Tha  vấ  vớ  c     ồ   d   t c th  u  ố. 

- C     ồ         d   t c th  u  ố v   hữ   h    a  ì h d   t c th  u  ố 

  ợc tha  vấ   ều ủ   h  v ệc t      ha  thực h ệ  v   hậ    ợc th    b   về 

T  u dự   . 

- C c h    a  ì h       d   t c th  u  ố v  c c c     ồ   d   t c th  u  ố  

h  u   ợc t c      tích cực, t êu cực của T  u dự    v   ồ   ý vớ  c c b ệ  

 h       ề  uất      ả  th  u t c      t êu cực cũ    h  b ệ   h   hỗ t ợ  ẽ 

  ợc thực h ệ   ả  bả  c c c c h  d   t c th  u  ố có th   hậ    ợc lợ  ích 

   h t ,    h    hù hợ  vớ  vă  hóa của họ,  ồ   th   có  hữ   ý      cụ th / ề 

  h  tậ  t u   v   ha  l  h vực:     c c        h  l ê  qua      qu  t ì h th  c    

v       c c        h  l ê  qua       h t t     c     ồ  .  

4. H  t       h t t      ề  uất the   M P. 

- H  t      1 - Hỗ t ợ ch   ự  h t t     của c     ồ   d   t c th  u  ố: 

Mở c c lớ  tậ  huấ ,     t    h t t        h     ch        b  ả h h ở   t ực 

t    v       t    ,  ỹ thuật t ồ   t ọt, chă   u  , t    cậ  th    t  , th  t      

qua         h  ; quả  lý t   chí h v    . 

- H  t      2 - Ch ơ   t ì h t uyề  th   : Nhằ       ca   hậ  thức của 

c     ồ   d   t c th  u  ố về  ức  hỏe, b   lực   a  ì h v  c c bệ h t uyề  

 h ễ ,.... 

5. Kinh phí dự ki n thực hiện: 915.200.000  ồng. 
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6. Cơ ch  giải quy t khi u n i. 

  ớc 1: T   UBND xã. 

M t h  b  ả h h ở   có th   h  u     lê  U N    , bằ   vă  bả  h ặc 

bằ   l    ó . C c th  h v ê  của U N      ẽ có t  ch  h ệ  th    b   ch  

L  h     U N     về v ệc  h  u          ả  quy t. Chủ t ch U N      ẽ l   

v ệc   ê   vớ  c c h  b  ả h h ở    h  u     v   ẽ có 30    y  au    y  hậ  

  ợc  ơ   h  u          ả  quy t. 

  ớc 2: T   U N  huyệ . 

N u  au 30    y, h    a  ì h b  ả h h ở    h     hậ    ợc t   tức  ì từ 

U N     h ặc c c h    a  ì h b  ả h h ở    h    h   lò   vớ  quy t    h   ả  

quy t  ố  vớ   h  u     của  ì h, h    a  ì h b  ả h h ở   có th  t ì h vụ v ệc 

tớ  U N  huyệ  t   b   hậ  t    d  . U N  huyệ  có t  ch  h ệ    ả  quy t 

t     vò   30    y, tí h từ    y  hậ    ợc  ơ   h  u    . 

  ớc 3: T   U N  tỉ h. 

N u  au 30    y,       d   b  ả h h ở   có  h  u      h     hậ    ợc 

 hả  hồ  từ U N  huyệ  h ặc  h    thỏa     vớ  quy t    h   ả  quy t  ố  

vớ   h  u     của  ì h, h  d   b  ả h h ở   có th  t ì h vụ v ệc tớ  U N  tỉ h 

t   t ụ  ở t    d  . U N  tỉ h có t  ch  h ệ    ả  quy t t     vò   45    y, 

tí h từ    y  hậ    ợc  ơ   h  u    . 

  ớc cuố  cù  : Tòa   . 

N u  au 45    y,       d   b  ả h h ở   có  h  u      h     hậ    ợc 

 hả  hồ  của U N  tỉ h h ặc  h    thỏa     vớ  quy t    h   ả  quy t  ố  vớ  

 h  u     của  ì h, vụ v ệc có th    ợc t ì h lê  Tòa        e   ét v    a  a 

 h   quy t. Quy t    h của Tòa     ẽ l  quy t    h cuố  cù  . 

7. G      t v     h     thực hiện. 

-  a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h N      h ệ  v  Ph t 

t          th   Tha h Hóa phối hợp với UBND các huyện thực h ệ         t 

    b  k  ho ch phát tri n d   t c th  u  ố. 

-  a  quả  lý T u    ơ   c c dự    Thủy lợ   CPO   ẽ thuê   t tổ chức 

       t   c lậ   IMC , có chuyê      v     h   h ệ            t,    h     

  c lậ  v ệc thực h ệ     h  ch phát tri n d   t c th  u  ố. 

8. Tổ chức thực hiện. 

-    N      h ệ  v  Ph t t          th   thay  ặt Chí h  hủ l  cơ qua  

chủ quả  dự   , ch u t  ch  h ệ    ều h  h chu   t    b  dự   . 

-  a  quả  lý T u    ơ   c c dự    thủy lợ   CPO  l  chủ dự   , ch u t  ch 

 h ệ  tổ chức thực h ệ , quả  lý   ều  hố  chu   h  t      của t    dự   . 

- Cấ    a  h ơ  :  a  Quả  lý dự    Đầu t    y dự   c c c    t ì h 

N      h ệ  v  Ph t t          th   Tha h Hóa v  c c chí h quyề    a  h ơ   

ch u t  ch  h ệ  chuẩ  b   M P, t ì h N    h    Th    ớ   e   ét t  ớc; 

 M P  hả    ợc cậ   hật t  ớc  h  thực h ệ . 

9. Th     a  dự      thực h ệ : Từ  ă  2020      ă  2022. 
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